NỘI DUNG BÀI HỌC TIẾNG ANH LỚP 7
Tuần 1: 5/9/2022-10/9/2022
UNIT 1: FREE TIME
A. VOCABULARY
Lesson 1
	No
	Words
	Class
	Transcription
	Meaning

	1
	bake
	(v)
	/beɪk/
	Nướng, nung

	2
	collect
	(v)
	/kəˈlɛkt/
	Sưu tập, thu thập

	3
	comic
	(n)
	/ˈkɑmɪk/
	Truyện tranh

	4
	game
	(n)
	/geɪm/
	Trò chơi

	5
	model
	(n)
	/ˈmɑdəl/
	Mô hình

	6
	online
	(adj)
	/ˈɔnˌlaɪn/
	Trực tuyến

	7
	soccer
	(n)
	/ˈsɑkər/
	Môn bóng đá

	8
	sticker
	(n)
	/ˈstɪkər/
	Nhãn dán

	9
	vlog
	(n)
	/vlog/
	Nhật ký về cuộc sống, công việc dưới dạng video



C. PRACTICE
Lesson 1
I. Look at the words in the box and write the suitable word for each picture.
	collect soccer stickers
	build models
	bake cakes

	make vlogs
	read comics
	play online games
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II. Fill in the blanks with words or phrases from exercise I. 
1. Jenny loves stories with pictures and reads a lot. 
- Her hobby is________
2. John creates videos and posts them on the internet. 
- His hobby is________
3. James likes sports. He likes collecting things, too. 
- His hobby is________
4. Tom likes cooking and he likes making sweet food. 
- His hobby is________
5. Leo really likes making planes, trains, and boats. 
- His hobby is________
6. Tina likes using different characters to compete against people on the internet. 
- Her hobby is________
B. GRAMMAR
I. Present Simple for habits
1. Cách dùng:
We can use the Present Simple to talk about habits or things that happen regularly.
Thì hiện tại đơn được sử dụng để nói về những thói quen hoặc những việc xảy ra thường xuyên.
Every + … (every day, every morning, every afternoon, every night, every week,…)
In (your) free time, on the weekends,…

2. Cấu trúc:
+ Câu khẳng định:
	S + V (s/es) + O
	Ví dụ

	- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + Vo
	I collect stickers.
We play soccer on the weekends.
You watch TV every day.
They bake cakes every Sundays.
My children build models in their free time.
….…………………………………………………

	- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)
	He usually reads comics.
She does the housework every day.
….…………………………………………………


* Lưu ý: 
- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” “z” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (go – goes; do – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )
- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” và thêm đuôi “ies” (copy – copies; study – studies)
- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)

+ Câu phủ định:
	S + do/ does not + V + O
(do not = don’t; does not = doesn’t)
	Ví dụ

	- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + don’t + Vo
	I don’t make vlogs about my family.
We don’t listen to music.
You don’t do your homework.
They don’t walk to school.
….…………………………………………………

	- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + doesn’t + Vo
	He doesn’t go to work on Sundays.
She doesn’t cook for her family on the weekends.
….…………………………………………………






+ Câu nghi vấn:
	Không có từ hỏi

	Do/ Does + S + Vo ?
- Yes, S + do/ does.
- No, S + don’t/ doesn’t.
	Ví dụ

	Do + I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + Vo?
- Yes, I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + do.
- No, I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + don’t.
	Do you watch TV in the evening?
Yes, I do.
Do they play soccer on the weekends?
No, they don’t.
Do we go to school on foot on Monday?
Yes, we do.
….…………………………………………………

	Does + He/ She/ It/ Danh từ số ít + Vo?
- Yes, He/ She/ It/ Danh từ số ít + does.
- No, He/ She/ It/ Danh từ số ít + doesn’t.
	Does he get up at six o’ clock every morning?
No, he doesn’t.
Does she bake cakes in her free time?
Yes, she does.
….…………………………………………………

	Có từ hỏi

	WH/ H + do/ does + S + Vo?
	Ví dụ

	WH/ H + do + I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + Vo?
	What do you do in your free time?
What do they read in the library every evening?
How do they go to school every day?
….…………………………………………………

	WH/ H + does + He/ She/ It/ Danh từ số ít + Vo?
	What does he watch on TV every morning?
How does she control this machine?
….…………………………………………………



II. Present continuous for future plans
1. Cách dùng: 
We can use the Present Continuous to talk about future plans. 
(Chúng ta dùng thì Hiện tại tiếp diễn để nói về các kế hoạch tương lai.)

2. Cấu trúc:
+ Câu khẳng định:
	S + am/ is/ are + V-ing + O.
	Ví dụ

	I am + V-ing + O.
She/ He/ Lan/… + is + V-ing + O.
You/ We/ They + are + V-ing + O. 
	I am goinng to the sports centre tonight.
He/ She is playing soccer this evening.
We/ They are going to the water park on Sunday. 
….…………………………………………………

	Lưu ý: I am  I’m…
            She/ He is  She’s/ He’s… 
            You/ We/ They are  You’re/ We’re/ They’re…


+ Câu phủ định:
	S + am/ is/ are not + V-ing + O.
	Ví dụ

	I am not + V-ing + O.
She/ He/ Lan/… + is not + V-ing + O.
You/ We/ They + are not + V-ing + O. 
	I am not goinng to the party on Saturday.
He/ She is not playing badminton with me this afternoon.
We/ They are not learning English tomorrow morning. 
….…………………………………………………

	Lưu ý: I am not  I’m not…
            She/ He is not  She/ He isn’t…
            You/ We/ They are not  You/ We/ They aren’t…



+ Câu nghi vấn:
	Không có từ hỏi

	Am/ Is/ Are+ S + V-ing + O?
- Yes, S + am/ is/ are.
- No, S + ’m not/ isn’t/ aren’t.
	Ví dụ

	Am + I + V-ing + O? 

Is she/ he + V-ing + O?

Are + you/ we/ they + V-ing + O?


	Are you watching the football match tonight?
Yes, I am./ No, I’m not.
Is he going to the party tonight?
No, he isn’t.
Are they going fishing tomorrow?
Yes, they are.
….…………………………………………………

	Có từ hỏi

	WH/ H + am/ is/ are + S + V-ing + O?
	Ví dụ

	WH/ H + am/ is/ are + I/ We/ You/ They/ + V-ing + O?
	What are you doing tonight?
What sports are we playing this Sunday?
How is she getting to school tomorrow morning?
….…………………………………………………



Lưu ý: 
* Cách thêm -ing vào sau động từ
	Các quy tắc
	Ví dụ

	Động từ kết thúc bởi “e”, ta bỏ “e” thêm “ing”
	have – having
	make – making

	
	write – writing
	come – coming

	Động từ kết thúc bởi “ee”, ta thêm “ing” mà không bỏ e
	see – seeing
	agree – agreeing

	Động từ kết thúc bởi “ie”, ta đổi “ie”→ “y” rồi thêm “ing”
	lie – lying
	die – dying

	Động từ kết thúc bởi một trọng âm chứa 1 nguyên âm (u, e, o, a, i) + 1 phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm “ing”
	run – running
	stop – stopping

	
	get – getting
	travel – travelling




III. Fill in the blanks with the collect form of the verbs. 
1. I (do)__________ many activities in my time.
2. The English club in my school (provide)__________ a lot of interesting activities. 
3. My children (study)__________ and (live)__________ at a boarding school.
4. John (play)__________ soccer in his free time.
5. My friends often (play)__________ online games together on the weekends.
6. My brother (like)__________ building models.
7. Lisa and Molly (read)__________ comics every night.
8. __________you (bake)__________  cakes on the weekends?
9. Peter (not make)__________ vlogs about his garden.
10. __________Jenny (watch)__________ fashion shows in her free time?
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